
STT Tên Cựu sinh viên Đóng góp Ghi chú
1 Công ty CP DV KT Tân Cảng 20,000,000
2 CLB DN CSV DDT 15,000,000
3 Vũ Đỗ Cường (Cty Hợp triển) 10,000,000
4 Lâm Thanh Tứ Quý (Cty Thiên Sơn) 10,000,000
5 Lương, Cty TĐH Ltran 10,000,000
6 Nguyễn Ngọc Khánh K99 Thegioiic 7,000,000 3 triệu thiết bị
7 Chị Thủy, Công ty TNHH Nevon 6,000,000
8 Trần Quốc Thủy K97 5,000,000
9 Anh Khoa cty Long Vũ 5,000,000

10 Nhóm CSV Công ty CP DV KT Tân Cảng 5,000,000
11 Huỳnh Hữu Nghị (Cty Tân Hoa) 5,000,000
12 Lớp K88 KĐĐ 5,000,000
13 Thầy Bùi Thuận Ninh SPKT 3,000,000
14 Chị Thúy, Công ty TNHH TM Hightech 3,000,000
15 Nguyễn Hữu Duy Công ty DMT 3,000,000 2 triệu tiền in thư mời
16 Lê Thị Liên Lạc 2,000,000
17 Minh Tâm K95 KĐĐ 2,000,000
18 Lê Minh Thành & Trương Ngọc Sơn 2,000,000
19 Phạm Văn Dư - CSV ĐTĐ K08 2,000,000
20 Nguyễn Phát Khiêm - Cảng Lotus 2,000,000
21 Thầy Nguyễn Ngô Lâm SPKT 2,000,000
22 Nguyễn Thị Mỹ Châu - Công ty Hưng Việt M.E. 2,000,000
23 Cty TNHH XD Điện - Điện tử Tiến Minh 1,000,000
24 Không ghi tên 1,500,000
25 Lớp 09118CL2 1,500,000
26 Phước Toàn K95 KĐT 1,000,000
27 Trần Khanh Tuấn K95 KĐĐ 1,000,000
28 Thiều Quang Tuấn K93 ĐKC 1,000,000
29 Nguyễn Hoàng Tiến 051022 1,000,000
30 Tào Quốc Vinh 1,000,000
31 Vũ Thanh Sơn K05 ĐTĐ 1,000,000
32 Nguyễn Âu Xuân Toàn K97 KĐĐT 1,000,000
33 Nguyễn Thành Vi K93 ĐKC 1,000,000
34 Anh Tâm + anh Như Cao học 2016B KĐĐT 1,000,000
35 Tập thể ISLab 800,000
36 Trần Ngọc Minh K97 KĐĐ 600,000
37 Trương Ngọc Anh KĐĐT 500,000
38 Nguyễn Hồng Thúy 500,000
39 Ngô Thanh Hải K90 KĐĐ 500,000
40 Tạ Văn Phương KĐĐ 500,000
41 Thầy Nguyễn Đình Phú KĐĐT 500,000
42 Đào Quang Lượng K97 ĐKC 500,000
43 Nguyễn Hữu Tài K01 ĐKC 500,000
44 Trần Văn Tuấn K06 KĐĐT - FANUC Vietnam Co., Ltd 500,000
45 Thầy Nguyễn Văn Mạnh 500,000
46 Phong Lưu KĐĐT 500,000
47 Mạnh Sơn KĐĐT 500,000
48 Thầy Đời KĐĐT 500,000
49 Nguyễn Ngọc An ĐKC K08 CLC 500,000
50 Phan Tấn Hậu K97 KĐĐ 500,000
51 Bùi Công Luật - Công ty Mikro 500,000
52 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K97 KĐĐ 500,000
53 Anh Khải K97 300,000
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54 Vũ Mạnh Tiến K05 ĐTĐ - Công ty VAL 300,000
55 Phạm Duy Minh K97 NĐĐ 200,000

149,200,000
97,670,000

246,870,000
1 Học bổng (9 suất) 27,000,000
2 Tiệc buffet (180 suất) 28,800,000
3 Kỷ niệm chương (10) 3,500,000 còn 7 cái cho năm sau
4 Video tuyên truyền 1,500,000
5 Quà cho Thầy/Cô về hưu (500.000/người) 6,000,000
6 Hoa (20 bó) 2,000,000
7 Lẵng hoa tặng khoa 20/11 1,000,000
8 Hỗ trợ đội văn nghệ 2,000,000
9 Thuê trang phục 2,500,000

10 Kinh phí hậu cần 2,200,000
11 Thiết kế Backdrop sân khấu 500,000
12 Băng rôn chào mừng 300,000
13 Standee 200,000
14 In thiệp mời 2,000,000
14 Văn phòng phẩm 500,000
15 Hỗ trợ MC 500,000
16 Bia (10 két + 03 thùng) 4,800,000
17 Dọn dẹp hội trường 1,500,000
18 Nước ngọt (10 chai) 200,000
19 Nước suối (4 thùng) 400,000
20 Đá (5 bao) 100,000

87,500,000
159,370,000

Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng

Chi: 23,000,000
Mua nước rửa tay sát khuẩn tăng khoa 20,000,000
Hỗ trợ SV ngành TDH Trần Duy Tân 3,000,000

Còn lại = (I)-(II)
Tổng chi (II)

Tổng hợp đóng góp năm 2019                                                           

Tổng thu (I)
  Quỹ còn từ 2018                                                                                


